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A CẢI TẠO

I Tường - Vách - Cửa

1
Tháo dỡ vách kính cường lực cũ 
hiện trạng

m2 1 72,50 100.000  7.250.000  

2
Lắp lại vách kính cường lực hiện 
trạng ( tận dụng) 

Tạm tính khối lượng m2 1 50,75 250.000  12.687.500  

3
Lắp đặt bổ sung vách kính cường 
lực mới=

Kính cường lực 10mm. Tạm tính khối 
lượng 

m2 1 21,75 950.000  20.662.500  

4
Phụ kiện cửa mở quay Kinlong 
hoặc tương đương cho cửa 1 
cánh quay

Bản lề, kẹp trên, kẹp dưới, kẹp chữ L, 
khóa sàn

Bộ 4 4,00 3.500.000  14.000.000  

5 Sập nhôm md 1 50,00 65.000  3.250.000  

6 Tay nắm cửa Kinlong Tay nắm Inox 304 dài 600 Bộ 1 4 650.000  2.600.000  

7 Decan mờ dán kính Tạm tính khối lượng m2 1 35 140.000  4.900.000  

8 Vách thạch cao làm mới 2 mặt
Khung xương và tấm thạch cao Vĩnh 
Tường dày 9mm

m2 1 28 280.000  7.840.000  

9 Sơn + bả vách thạch cao làm mới Sơn màu trắng hoặc màu theo chỉ định m2 1 56 95.000  5.320.000  
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II Sàn

1 Thảm trải sàn
Thảm cuộn, màu sắc theo thiết kế hoặc 
chỉ định

m2 1 212 275.000  58.300.000  

2 Nẹp Nẹp kim loại md 1 2,6 210.000  546.000  

B NỘI THẤT
I Phòng Giám Đốc 1

1 Bàn giám đốc 1
Thùng, mặt bàn gỗ MDF cốt Dongwha 
chống ẩm phủ melamin vân gỗ hoặc  
hoàn thiện theo mã màu chỉ định

1,80 1,60 0,75 Cái 1 1 10.500.000  10.500.000  

2 Ghế giám đốc Chân thép, tựa và đệm bọc da PU Cái 1 1 4.750.000  4.750.000  

3 Ghế trình ký Chân mạ crom, da Simili Cái 2 2 1.650.000  3.300.000  

4 Tủ tài liệu giám đốc
Thùng, cánh gỗ MDF cốt Dongwha chống 
ẩm phủ melamin vân gỗ hoặc  hoàn thiện 
theo mã màu chỉ định

3,10 0,35 2,60 m2 1 8,06 2.350.000  18.941.000  

II Phòng Giám Đốc 2

1 Bàn giám đốc 2
Thùng, mặt bàn gỗ MDF cốt Dongwha 
chống ẩm phủ melamin vân gỗ hoặc  
hoàn thiện theo mã màu chỉ định

1,80 1,60 0,75 Cái 1 1 10.500.000  10.500.000  

2 Ghế giám đốc Chân thép, tựa và đệm bọc da PU Cái 1 1 4.750.000  4.750.000  

3 Ghế trình ký Chân mạ crom, da Simili Cái 2 2 1.650.000  3.300.000  

4 Tủ tài liệu giám đốc
Thùng, cánh gỗ MDF cốt Dongwha chống 
ẩm phủ melamin vân gỗ hoặc  hoàn thiện 
theo mã màu chỉ định

3,10 0,35 2,60 m2 1 8,06 2.350.000  18.941.000  

III Phòng Họp
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1 Bàn họp
Chân thép, mặt bàn gỗ MDF cốt 
Dongwha chống ẩm phủ melamin vân gỗ 
hoặc  hoàn thiện theo mã màu chỉ định

3,60 1,20 0,75 Cái 1 1 8.750.000  8.750.000  

2 Ghế họp Chân mạ crom, da Simili Cái 12 12 1.650.000  19.800.000  

3 Ghế băng ngồi họp 4,50 0,40 0,45 md 1 4,5 1.600.000  7.200.000  

IV Khu làm việc chung

1 Bàn trưởng phòng 
Chân thép, mặt bàn gỗ MDF cốt 
Dongwha chống ẩm phủ melamin vân gỗ 
hoặc  hoàn thiện theo mã màu chỉ định

1,80 1,45 0,75 Cái 5 5 5.250.000  26.250.000  

2 Ghế trưởng phòng Cái 5 5 3.550.000  17.750.000  

3 Bàn nhân viên
Chân thép, mặt bàn gỗ MDF cốt 
Dongwha chống ẩm phủ melamin vân gỗ 
hoặc  hoàn thiện theo mã màu chỉ định

1,10 0,60 0,75 Cái 33 33 1.750.000  57.750.000  

4 Ghế nhân viên Ghế chân xoay, đệm tựa lưới Cái 33 33 1.450.000  47.850.000  

5 Tủ tài liệu cao
Thùng, cánh gỗ MDF cốt Dongwha chống 
ẩm phủ melamin hoàn thiện theo mã 
màu chỉ định

1,00 0,35 2,63 m2 3 7,89 2.350.000  18.541.500  

6 Tủ tài liệu cao
Thùng, cánh gỗ MDF cốt Dongwha chống 
ẩm phủ melamin hoàn thiện theo mã 
màu chỉ định

1,30 0,35 2,63 m2 1 3,419 2.350.000  8.034.650  

7
Tủ tài liệu thấp đầu bàn nhân 
viên

Thùng, cánh gỗ MDF cốt Dongwha chống 
ẩm phủ melamin hoàn thiện theo mã 
màu chỉ định

1,20 0,40 0,76 Cái 4 4,00 1.860.000  7.440.000  

8 Bàn làm việc cạnh cửa sổ
Chân thép, mặt bàn gỗ MDF cốt 
Dongwha chống ẩm phủ melamin vân gỗ 
hoặc  hoàn thiện theo mã màu chỉ định

4,82 0,40 1,00 md 1 4,82 1.250.000  6.025.000  
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9 Ghế cao ngồi làm việc
Mặt ghế nhựa, chân gỗ hoặc thép sơn 
tĩnh điện

Cái 7 7,00 1.050.000  7.350.000  

10 Rèm cầu vồng Màu sắc theo thiết kế hoặc chỉ định 6,50 1,60 m2 1 10,40 550.000  5.720.000  

V Khu Pantry

1 Ghế băng khu pantry hình cong
Khung xương gỗ tự nhiên kết hợp đệm 
mút cao cấp bọc nỉ /da. Màu sắc theo 
thiết kế hoặc chỉ định

5,50 0,45 0,60 md 1 5,50 3.500.000  19.250.000  

2 Bàn trà hình tròn / elips Mặt bàn gỗ, chân gỗ Cái 3 3,00 1.750.000  5.250.000  

3 Tủ bếp dưới
Thùng, cánh gỗ MDF cốt Dongwha chống 
ẩm phủ melamin hoàn thiện theo mã 
màu chỉ định

2,65 0,60 0,85 md 1 2,65 2.550.000  6.757.500  

4 Đá bàn bếp Đá nhân tạo 2,65 0,60 0,04 md 1 2,65 1.350.000  3.577.500  

VI Khu Sảnh Lễ Tân

1 Vách nan background
Vách nan gỗ MDF cốt Dongwha chống 
ẩm phủ melamin hoàn thiện theo mã 
màu chỉ định

3,00 2,63 m2 1 7,89 1.650.000  13.018.500  

2 Quầy lễ tân
Gỗ MDF cốt Dongwha chống ẩm phủ 
melamin hoàn thiện theo mã màu chỉ 
định kết hợp đá nhân tạo

2,00 0,60 1,00 Cái 1 1,00 8.500.000  8.500.000  

3 Ghế lễ tân Ghế chân xoay, đệm tựa lưới Cái 1 1,00 1.450.000  1.450.000  

4 Sofa dài
Khung xương gỗ tự nhiên kết hợp đệm 
mút cao cấp bọc nỉ /da. Màu sắc theo 
thiết kế hoặc chỉ định

2,00 0,85 0,85 Cái 1 1,00 8.500.000  8.500.000  

5 Sofa đơn
Khung xương gỗ tự nhiên kết hợp đệm 
mút cao cấp bọc nỉ /da. Màu sắc theo 
thiết kế hoặc chỉ định

1,00 0,85 0,85 Cái 1 1,00 4.500.000  4.500.000  
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6 Bàn trà Bàn trà mặt kính, chân sắt 1,00 0,50 0,45 Cái 1 1,00 3.350.000  3.350.000  

7 Thảm tấm
Thảm  sợi Polypropylen kích thước 
2300x1600mm

Cái 1 1,00 8.250.000  8.250.000  

8 Tủ giày
Thùng, cánh gỗ MDF cốt Dongwha chống 
ẩm phủ melamin hoàn thiện theo mã 
màu chỉ định

1,00 0,35 1,00 Cái 1 1,00 2.500.000  2.500.000  

V Khác

1 Vệ sinh công nghiệp m2 212 33.000  6.996.000  

542.698.650  

43.415.892  

586.114.542  

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TOP

TỔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP TRƯỚC THUẾ

THUẾ GTGT ( VAT 8% )

TỔNG ĐÃ BAO GỒM VAT 8%

Ghi chú:
• Giá trên theo khối lượng tạm tính, lắp đặt tại nội thành Hà Nội và chưa có vận chuyển ngoài tỉnh thành.
• Bảo trì và bảo hành thiết bị: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.


